DANH MỤC SÁCH NXB 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ SÁCH CHUYÊN KHẢO
	TT
	TÊN SÁCH
	GIÁ TIỀN
	TÁC GIẢ
	 

	SÁCH NĂM 2017

	1
	Các phương pháp phân tích  hóa lý vật liệu

Khổ: 16x24cm, 310 tr
	160.000
	Trần Đại Lâm (cb)
	

	2
	Viễn thám và hệ thông tin địa lý trong nghiên cứu, quản lý tài nguyên sinh vật ở các vườn Quốc gia VN

Khổ: 16x24cm, 330 tr
	170.000
	Hà Quý Quỳnh
	

	3
	Bọ xít hút máu ở Việt Nam

Khổ: 16x24cm,245 tr
	175.000
	Trương Xuân Lam
	

	4
	Nguy cơ tai biến trượt lở ngầm trên thềm lục địa Nam Trung Bộ

 Khổ: 16x24cm,248 tr
	125. 000
	Trần Tuấn Dũng (cb)
	

	5
	Đánh giá độ nguy hiểm sóng thần trên biển Đông phục vụ cảnh báo sớm và giảm nhẹ thiệt hại
Khổ: 16x24cm,310 tr
	170.000
	Nguyễn Hồng Phương
	

	6
	Khả năng phân hủy sinh học hydrocarbon thơm đa vòng (PAH) và phenol của vi sinh vật phân lập tại Việt Nam.

Khổ: 16x24cm,310 tr
	130.000
	Nghiêm Ngọc Minh
	

	7
	Hiệu ứng từ nhiệt lớn trên một số hợp kim Husler và nguội nhanh
Khổ: 16x24cm,312 tr
	165.000đ
	Nguyễn Huy Dân
	

	8
	Cơ sở vật lý của các hệ nhiều hạt

Khổ: 16x24cm,208 tr
	135.000
	Trần Minh Tiến
	

	9
	Optimization approaches for computational geometry
	170.000
	Phan Thành An
	

	10
	Nhiên liệu sinh học từ vi tảo biển và một số ứng dụng ở Việt Nam
	250.000
	Đặng Diễm Hồng
	

	
	
	
	
	

	SÁCH NĂM 2016

	1
	Mưa lớn và mưa lớn với địa hình ở dải ven biển trung bộ VN

Khổ: 16x24cm, 360 tr
	240.000
	Nguyễn Khanh Vân
	

	2
	Singularities of plurisubharmonic functions

Khổ: 16x24cm, 255 tr
	120.000
	Phạm Hoàng Hiệp
	

	3
	Các phân vị địa tầng đệ tứ Việt Nam

Khổ: 16x24cm, 190 tr
	110.000
	Nguyễn Địch Dỹ
	

	4 
	Vi tảo biển dị dưỡng labyrinthula, schizochytrium, thraustochytrium mới ở Việt Nam: tiềm năng và thách thức

Khổ: 16x24cm,624 tr
	310.000
	Đặng Diễm Hồng
	

	5
	GT mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường nước

Khổ: 16x24cm,204 tr
	110.000
	Nguyễn Văn Hoàng
	

	6
	Phát triển bền vững lãnh thổ Tây Nguyên Đánh giá và Giải pháp

Khổ: 16x24cm, 340tr
	160.000
	Trần Văn Ý, Nguyễn Viết Thịnh
	

	7
	Phân loại về hệ thống học thực vật

Khổ: 16x24cm, 312tr
	160.000
	Trần Đình Lý, Trần Thế Bách , Bùi Thu Hà
	

	8
	Điện hóa học nâng cao

Khổ: 16x24cm, 385tr
	160.000
	Lê Quốc Hùng (cb)
	

	9
	Tài nguyên đất Tây nguyên  hiện trạng và thách thức 

Khổ: 16x24cm, 405tr
	210.000
	Lưu Thế Anh (cb)
	

	SÁCH NĂM 2015

	1
	Tinh luyện thép và hợp kim

Khổ: 16x24cm, 280tr
	150.000
	Tô Duy phương


	

	2
	Các kỹ thuật chỉ thị DNA trong nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen và chọn giống TV

Khổ: 16x24cm, 280tr
	200.000đ
	Nguyễn Đức Thành


	

	3
	Công nghệ vi sinh 

Khổ: 16x24cm, 397tr
	175.000đ
	Lương Đức Phẩm
	Đĩa CĐ

	4
	Trái đất lịch sử và sự sống

Khổ: 16x24cm, 270tr
	190.000đ
	Nguyễn Hữu Hùng
	Đĩa CĐ

	5
	Đới bờ biển VN cấu trúc và tài nguyên thiên nhiên

Khổ: 16x24cm, 300tr
	276.000đ
	Lê Đức An
	

	6
	Dung dịch hoạt hóa điện hóa công nghệ và ứng dụng

Khổ: 16x24cm, 270tr
	165.000đ
	Nguyễn Hoài Châu
	

	SÁCH NĂM 2014

	1
	Tinh dầu của một số loài trong họ na (annonaceae Juss.) ở Việt Nam

Khổ: 16x24cm, 280tr
	150.000đ
	Trần Đình Thắng
	

	2
	Vi khuẩn lam nước ngọt

Khổ: 16x24cm, 324tr
	156.000đ
	Đặng Đình Kim            Dương Thị Thủy
	

	3
	Phòng và trị bệnh ung thư bằng các hợp chất thiên nhiên trong nước

Khổ: 16x24cm, 314tr
	166.000đ
	Đái Duy Ban
	

	4
	Động vật chân khớp y học

Khổ: 16x24cm, 207tr
	110.000đ
	Tạ Huy Thịnh
	

	5
	Enzyme bổ sung thức ăn chăn nuôi: tự nhiên và tái tổ hợp

Khổ: 16x24cm, 365
	185.000đ
	Quyền Đình Thi           Đỗ Thị Tuyên
	

	6
	Recent progress tn the theory of semilinear equations involving degenerate e lliptic differential operators

Khổ: 16x24cm, 376tr
	190.000đ
	Nguyễn Minh Trí
	

	7
	Nhập môn cơ sở dữ liệu.

Khổ: 16x24cm, 256 tr
	126.000đ
	Nguyễn Hồng Phương
	

	8
	Động vật đáy hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ
	156.000đ
	Nguyễn Vũ Thanh    Nguyễn Ngọc Châu
	

	9
	Tầng điện ly xích đạo từ ở VN và dự báo thời tiết vũ trụ.

Khổ: 16x24cm, 349 tr
	175.000đ
	Hoàng Thái Lan
	

	10
	Gen- chẩn đoán và điều trị các bệnh phân tử về gen.

Khổ: 16x24cm, 477 tr
	210.000đ
	Đái Duy Ban
	

	11
	Cảm biến sinh học điện hóa. Nguên lý, vật liệu và ứng dụng

Khổ: 16x24cm, 222 tr
	110.000
	Trần Đại Lâm
	

	12
	Vật liệu cacbon cấu trúc nano  và các ứng dụng tiềm năng

Khổ: 16x24cm, 282 tr
	146.000
	Phan Ngọc Minh
	

	13
	Environmental management of seaports in Vietnam

Khổ: 16x24cm, 316 tr
	160.000
	Trần Đình Lâm
	

	SÁCH NĂM 2013

	1
	Các phương pháp địa vật lý ứng dụng khảo sát và phát hiện ẩn họa trong thân đê, đập và công trình thủy lợi.

Khổ: 16x24cm, 354 tr
	180.000đ
	Trần Cánh 

Andreas Weller
	

	2
	Địa thông tin- nguyên lý cơ bản và ứng dụng.

Khổ: 16x24cm, 650 tr
	290.000đ
	Nguyễn Ngọc Thạch

Phạm Việt Hòa
	

	3
	Nghiên cứu tai biến địa chất vùng thừa thiên Huế và đới bờ bằng tích hợp công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý.

Khổ: 16x24cm, 299 tr
	150.000đ
	Phan Trọng Trịnh

Mai Thành Tân
	

	4
	Tài nguyên thực vật VN.

Khổ: 16x24cm, 198 tr
	126.000đ
	Trần Minh Hợi 
	

	5
	Lý thuyết độ phức tạp tính toán

Khổ: 16x24cm, 370 tr
	156.000đ
	Lê Công Thành
	

	6
	Hóa lý kỹ thuật các quá trình luyện thép và hợp kim.

Khổ: 16x24cm, 349 tr
	180.000đ
	Tô Duy Phương
	

	7
	Phong hóa nhiệt đới ẩm Việt Nam

Khổ: 16x24cm, 365 tr
	180.000đ
	Nguyễn Văn Phổ
	

	8
	Giới thiệu một số loài chim VN

Khổ: 14.5x20.5cm, 585 tr
	300.000đ
	Lê Mạnh Hùng
	

	SÁCH NĂM 2012

	1
	Tôm, cua nước ngọt VN

Khổ: 16x24cm, 265tr
	135.000đ
	Đặng Ngọc Thanh       Hồ Thanh Hải
	

	2
	Miến dịch phân tử và bệnh lý miễn dịch

Khổ: 16x24cm, 468tr
	166.000đ
	Đái Duy Ban
	

	3
	Cao su- cao su blend và ứng dụng

Khổ: 16x24cm, 393tr
	126.000đ
	Đỗ Quang Kháng
	

	5
	Mô hình sinh học phát triển tuyến trùng

Khổ: 16x24cm, 244tr
	96.000đ
	Nguyễn Ngọc Châu
	

	6
	Địa mạo VN cấu trúc- tài nguyên- môi trường

Khổ: 16x24cm, 659tr
	210.000đ
	Lê Đức An                  Uông Đình Khanh
	

	7
	Lipit, Axit béo và oxylipin của san hô

Khổ: 16x24cm, 321tr
	135.000đ
	Phạm Quốc Long
	

	8
	Sa bồi luồng tàu vùng cảng Hải Phòng, nguyên nhân và giải pháp phòng chống

Khổ: 16x24cm, 266tr
	110.000đ
	Nguyễn Văn Cư
	

	9
	Kháng thể tái tổ hợp và ứng dụng

Khổ: 16x24cm, 212tr
	86.000đ
	Lê Quang Huấn           Lã Thị Huyền
	

	 10
	Tai biến động đất và sóng thần

Khổ: 16x24cm, 178tr
	76.000đ
	Cao Đình Triều
	

	11
	Biến đổi hoá học cao su thiên nhiên và ứng dụng

Khổ: 16x24cm, 398tr
	126.000đ
	Lê Xuân Hiền
	

	12
	Quản lý hạn hán, sa mạc hoá vùng nam trung bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu   

Khổ: 16x24cm, 282 tr
	  110.000đ
	Nguyễn Lập Dân,      Nguyễn Đình Kỳ,        Vũ Thị Thu Lan
	

	SÁCH NĂM 2011

	1. 
	Vật liệu Polyme Blend

Khổ: 16x24cm, 245 tr
	96.000đ
	Thái Hoàng
	

	2. 
	Chấm lượng tử bán dẫn CdSe, CdTe, InP và CuInS2: chế tạo, tính chất quang và ứng dụng

Khổ: 16x24cm, 266 tr
	96.000đ
	Nguyễn Quang Liêm
	

	3. 
	Các hợp chất thiên nhiên từ một số cây cỏ VM

Khổ: 16x24cm, 286 tr
	105.000đ
	Trần Văn Sung                 Trịnh Thị Thuỷ              Nguyễn T.Hoàng Anh
	Đĩa CĐ

	4. 
	Các loài ong ký sinh họ Braconidae  và khả năng sử dụng chúng trong phòng trừ sâu hại ở VN

Khổ: 16x24cm, 368 tr
	110.000đ
	Khuất Đăng Long
	

	5. 
	Cytocchrom – P450

Khổ: 16x24cm, 218 tr
	85.000đ
	Nguyễn Thị Ngọc Dao
	

	6. 
	Hoạt tính magma và sinh khoáng nội mảng miền bắc VN

Khổ: 16x24cm, 368 tr
	125.000đ
	Trần Trọng Hoà
	

	SÁCH NĂM 2010

	7. 
	Atlas Biển đông

Khổ: 53x63cm
	5.000.000
	Tập thể tác giả
	

	8. 
	Sán lá ký sinh ở ĐV VN

Khổ: 16x24cm, 329 tr
	90.000đ
	Nguyễn Thị Lê

Hà Duy Ngọ
	

	9. 
	Nghiên cứu cơ sở khoa học và công nghệ quản lý bổ sung tầng chứa nước tại VN.

Khổ: 16x24cm, 432 tr
	110.000đ
	Nguyễn Thị Kim Thoa Phan Thị Kim Văn Nguyễn Văn Giảng
	

	10. 
	Thú rừng- Mammalia VN hình thái và sinh học sinh thái một số loài, tập 2

Khổ: 16x24cm, 264tr
	75.000đ
	Đặng Huy Huỳnh

Và cộng sự
	

	11. 
	Rong câu VN nguồn lợi và sử dụng

Khổ: 16x24cm, 242tr
	75.000đ
	Lê Như Hậu                Nguyễn Hữu Đại
	

	SÁCH NĂM 2009- 2008- 2007



	12. 
	Bán dẫn hữu cơ polyme công nghệ chế tao, tính chất và ứng dụng

Khổ: 16x24cm, 420 tr
	85.000đ
	Nguyễn Đức Nghĩa
	

	13. 
	Bãi bồi ven biển cửa sông Bắc Bộ

Khổ: 16x24cm, 258 tr
	75.000đ
	Nguyễn Văn Cư
	

	14. 
	Địa chấn học và động đất tại VN

Khổ: 16x24cm, 390 tr
	80.000đ
	Phạm Văn Thục
	

	15. 
	Hoá thạch trùng lỗ Kanozoi thềm lục địa và các vùng lân cận ở VN

Khổ: 16x24cm, 390 tr
	75.000đ
	Nguyễn Ngọc, Đỗ Bạt, Nguyễn Hữu Cử
	

	16. 
	Trường địa từ và kết quả khảo sát tại VN

Khổ: 16x24cm, 320  tr
	75.000đ
	Nguyễn T. Kim Thoa
	

	17. 
	Lũ Lụt miền trung nguyên nhân và các giải pháp phòng tránh

Khổ: 16x24cm, 300  tr
	80.000đ
	Nguyễn Lập Dân, Nguyễn T. Thảo Hương, Vũ T. Thu Lan
	

	18. 
	Sách đỏ VN: Phần I: Động vât.

Khổ: 19x27cm, 515 tr
	230.000đ
	Tập thể tác giả
	

	19. 
	Sách đỏ VN: Phần II: Thực vât.

Khổ: 19x27cm, 612 tr
	230.000đ
	Tập thể tác giả
	

	20. 
	Ruồi có ý nghĩa y học quan trọng ở VN

Khổ: 16x24cm, 265 tr
	70.000đ
	Tạ Huy Thịnh
	

	21. 
	Hệ sinh thái gò đồi các tỉnh Bắc Trung Bộ Khổ: 16x24cm, 280 tr
	75.000đ
	Trần Đình Lý
	

	22. 
	Hopf- Lax- Oleinik- Type Formulas for sulutionss to first- Oger Nonlinear Partial Dfferential Equtions

Khổ: 16x24cm, 390 tr
	90.000đ
	Trần Đức Vân
	

	23. 
	Các nguyên lý cơ bản của lý thuyết siêu dây lượng tử

Khổ: 16x24cm, 330 tr
	75.000đ
	Đào Vọng Đức
	

	24. 
	Giảm dao động bằng thiết bị tiêu tán năng lượng

Khổ: 16x24cm, 429 tr
	75.000đ
	Nguyễn Đông Anh
	

	25. 
	Cơ sở thuỷ sinh học

Khổ: 16x24cm, 620 tr
	110.000đ
	Đặng Ngọc Thanh,

Hồ Thanh Hải
	

	26. 
	Ký sinh trùng ở động vật gặm nhấm VN

Khổ: 16x24cm, 145 tr
	145.000đ
	Nguyễn Thị Lê
	

	27. 
	Các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học phòng chống một số bệnh cho người và vật nuôi

Khổ: 16x24cm, 200 tr
	90.000đ
	Đái Duy Ban
	

	28. 
	Phát triển cây trồng chuyển gen ở VN

Khổ: 16x24cm, 341 tr
	120.000đ
	Lê Trần Bình
	

	29. 
	Phân tích nhiệt ứng dụng trong nghiên cứu vật liệu

Khổ: 16x24cm, 244 tr
	95.000đ
	Nguyễn Tiến Tài
	

	30. 
	The Economical su (3) c su (3)  U(1) X Gauge models

Khổ: 16x24cm, 108 tr
	90.000đ
	Phạm Văn Đồng

Hoàng Ngọc Long
	

	31. 
	Quặng hoá antimon  miền Bắc VN

Khổ: 16x24cm, 300tr
	105.000đ
	Nguyễn Văn Bình
	

	32. 
	Trichobankin và mmunotoxin tái tổ hợp

Khổ: 16x24cm, 276 tr
	115.000đ
	Phan Văn Chi

Nguyễn Bích Nhi
	

	33. 
	Tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng ở VN

Khổ: 16x24cm, 330tr
	95.000đ
	Nguyễn Ngọc Châu
	


SÁCH THAM KHẢO
	34. 
	Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan

Khổ: 16x24cm, 347 tr
	54.000đ
	Phan Huy Khải
	

	35. 
	Phương trình và bất phương trình đại số

Khổ: 16x24cm, 359 tr
	54.000đ
	Phan Huy Khải
	

	36. 
	Cơ sở vật lý hạt cơ bản

Khổ: 16x24cm, 550tr
	70.000đ
	Hoàng Ngọc Long
	

	37. 
	Polyme ưa nước hoá học và ứng dụng

Khổ: 16x24cm, 328 tr
	55.000đ
	Nguyễn Văn Khôi
	

	38. 
	Kỹ thuật số

Khổ: 16x24cm, 240 tr
	38.000đ
	Nguyễn Gia Hiểu
	

	39. 
	Giáo trình giải tích đa trị

Khổ: 16x24cm, 218 tr
	32.000đ
	Nguyễn Đông Yên
	

	40. 
	Chim yến và kỹ thuật nuôi lấy tổ

Khổ: 16x24cm, 258 tr
	39.000đ
	Nguyễn Khoa Diệu Thu
	

	41. 
	Nguyên tắc phân loại và danh pháp ĐV

Khổ: 16x24cm, 330 tr
	65.000đ
	Nguyễn Ngọc Châu
	

	42. 
	Những kỹ thuật PCR và ứng dụng trong phân tích DNA

Khổ: 16x24cm, 495 tr
	95.000đ
	Quyền Đình Thi

Nông Văn Hải
	

	43. 
	Bài tập cơ sở dữ liệu

Khổ: 16x24cm, 132  tr
	22.000đ
	Nguyễn Xuân Huy

Lê Hoài Bắc
	

	44. 
	Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với C#, PasCal

Khổ: 16x24cm, 284 tr
	63.000đ
	Nguyễn Xuân Huy
	

	45. 
	Polyme chức năng và vật liệu lai cấu trúc Nano

Khổ: 16x24cm, 574 tr
	98.000đ
	Nguyễn Đức Nghĩa
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